
- Nhà bé có khóm tre to.
- Bé bị cảm cúm. Bà đưa bé ra trạm y tế xã. 
- Hải và bạn bè đi dự trại hè. 
- Bé vừa ngủ dậy, má đỏ hây hây. 
- Nhớ lời cô dạy, bé chớ nói dối.

Nhà em có con

Mẹ dậy sớm

đi chợ.

tay bài

Họ tên :........................................................Lớp: 1…

Bài 1: Nối A với B? 

chó đốm.

Bài 2: Xếp các từ sau thành hai nhóm

vải máy lái

Tiếng có vần ai

Bài 3: a.  Điền oi, ôi, ơi ? b. Điền em, êm, im, um?

chờ   đ......... ng ……… sao trốn t............ số đ.............

Đọc các câu sau :

Mẹ và Hà

chó đốm.

Tiếng có vần ay

đồ ch.......... con v……. n….......... rán ch........... nho

Bài 4. Sắp xếp từ ngữ thành câu

con / voi/ có/ cái vòi



Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

………………….. ……………………  ………………….  …………………..  

Bài 2: Em hãy trồng hoa đúng vào mỗi chậu.

Bài 3. Tìm các từ ngữ có chứa tiếng trung .

................. .................

................. .................

.................

Chị Lan     

Gió mùa thu

lùa qua khẽ lá

có hàng phi lao xanh rì

Ngõ nhõ nhà bé tô con búp bê màu đỏ

Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................

Đánh giá của bố mẹ

Ngày: …….…….  

Bé hãy đọc to: - Bố chở bé Lê về quê thăm cụ Tứ.
- Nhà bà có chú chó con.
- Sinh nhật các bạn hát tặng Thu một bản nhạc rất hay.
- Đồng hồ chỉ 10 giờ học sinh tan học
- Con thỏ rất thích ăn cà rốt

Bài 1: Quan sát tranh và viết từ đúng với tranh.

trung



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 1: Điền gi / d ? 

Bài 2: Nối đúng .

Bài 3: Nối tiếng có các vần ưa – ua cho phù hợp .

Đọc: Tan học, bé về nhà sơm. Bé quét nhà, tự tắm rửa. Đến
bữa, bé giúp mẹ dọn cơm. Bố khen: Con rất siêng năng. Bố

hứa: Chủ nhật, bố sẽ cho con đi xem xiếc thú ở rạp xiếc.

Bài 4. Khoanh tròn và từ viết đúng chính tả

ua ưa

chuadưa rùa dừasữa

cua lửa

……..a đình…….ỏ cá

……ẫn dắt …..uy trìdân ……an 

Quả lựu

Cô đánh giáMôn: 
Tiếng Việt

Quả táo Cà chua Quả lê

xúc xích / súc xích

ngé tơ / nghé tơ

già yếu / già iếu

tròn xoe / tròn soe

…..ế mèn



- Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong. Những chú
sơn ca đang múa hát trên đồng lúa. Tiếng hát lúc
trầm, lúc bổng, đem hương thơm của lúa chin cùng
gió lan ra xa .

…….i chép

……ồ ……ề

……i chép.

Vở nháp Cái cặp

Họ tên :........................................................Lớp: 1…..

Bài 1: Điền g /gh vào chỗ chấm? 

…….ân tay

Bài 2: Xếp các từ sau thành hai nhóm

Xe đạp Bắp ngô Sáp màu

Tiếng có vần ap

Bài 3: a.  Điền tr / ch ?

Đọc to các câu sau và chép vào vở ô ly

……….an góc

con …..à

Tiếng có vần ăp

Bài 4. Sắp xếp từ ngữ thành câu

có / ở hồ / vịt / bơi / đàn /đang

con ……ăn con ……ó nhà ……ẻ



Chị Mai chở Tú đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Tiếng xe lọc
cọc như bị hỏng xích. Mẹ hứa: Các con cố gắng học
tập thật tốt. Sang năm, mẹ xé tặng hai chị em chiếc
xe đạp mini mới tinh.

c…….. cờ bò t…..…

Họ tên :........................................................Lớp: 1…

Bài 1: Tô màu vàng vào từ viết đúng chính tả ? 

2: Điền vần ot / ôt / ơt

quả …..

3.Tìm 2 tiếng có vần on

Dòng …..ông ngôi …..ao bé …..íu …..ố bốn

Đọc: om ,ôm, ơm, em, êm, im, um,ai, ay, ây, oi, ôi, ơi

Tìm 2 tiếng có vần im

Hoa …..en …..ấm chớp ….e đạp Chó …..ồm

5. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm : vui vẻ / chúc mừng

quả nh …..

Cả nhà ………………………….. sinh nhật bé Lan 

4.Điền s / x vào chỗ chấm

Giúp đợ Giút đỡDúp đỡGiúp đỡ

Cá chắmKa trắmCá trắm Ná trắm



Đọc: Hôm qua, cả nhà Lam ra bến xe để đi ô tô về quê ăn
Tết. Đi xa Lam mệt lắm, nhưng Lam rất vui vì được gặp
ông bà và cô chú , em bé ở quê. Cả nhà về đến nơi, ai
cũng ra đầu ngõ đón vào . 

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 1: Điền âm ên – êp ? 

Bài 2: Quan sát tranh và viết từ thích hợp

Bài 3: Khoanh vào chú cá nào mang từ chỉ tính cách con người . 

Bài 4. Câu nào sau đây viết đúng chính tả

màu đỏ tóc xoăn hiền lành mua sắm

A.Dàn mướp thơm ngát.

B.Giàn mướp thơm ngát.

C.Giàn mướp thơm nghát.

Bồ k………

Xôi n……….. b………… xe

Con s……….

Môn: 
Tiếng Việt



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 1: Nối A với B? 

Bài 2: Quan sát tranh và viết từ thích hợp

Bài 3: Nối tiếng có các vần ôm – ôp cho phù hợp .

Đọc: Giỗ cụ cả nhà sum họp ở nhà bà. Lũ trẻ nhỏ thì túm
tụm nô đùa ở bên thềm nhà. Mẹ và dì Hà giúp bà làm cỗ ở

bếp. Cố có đủ thứ : có xôi , bánh , thịt gà, súp cua, ….và có
cả tôm hùm hấp xả. Nhìn mâm cỗ ngon ghê.

Bài 4. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

ôm ôp

đốm lửacốm gốm sứ tốp calốp xe

chó xồm hộp quà

cây cối đâm chồi, nảy lộc.

Bé tặng

Mùa xuân

nhặt thóc ở sân vườn

tấm thiệp hồng cho cô giáo

Con gà

sum vầy / mâm / gia đình / cả / cỗ / bên

Cô đánh giáMôn: 
Tiếng Việt

Cô đánh giá



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 2: Quan sát tranh và viết từ thích hợp

Bài 3: Em hãy đọc - gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm của hoa xoan

Bài 4. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm .

Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ

Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm

b.Bé …………………… ( giành / dành ) tặng hoa điểm 10 tặng mẹ. 

a.Ông em hay ……………….. ( ngồi / nghồi ) ở vườn để nghe tiếng chim hót

Môn: 
Tiếng Việt

Đọc: Ngõ nhà bé có hai cây vạn tuế và một cây quế to .Ở
sân thì có hoa cà tim tím, hoa huệ trắng xinh, thơm ngát

đua nhau cùng nở rộ.

Bài 1: Điền l / n vào chỗ chấm ? 

quả …..a con ……ợn

…..á tre……o …….ắng

hoa …….an

……ông dân



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 2: Nối đúng
.

bánh sinh nhật

Cô đánh giáMôn: 
Tiếng Việt

hoa sen đồng hỗ con gà

Bài 1: Điền ng / ngh vào chỗ chấm ? 

Đọc: -Đêm, gió mùa về, bé đi ngủ sớm. Phố xá tấp nập, nườm nượp

xe cộ. Bé nghĩ: Phố xá lạ quá ! Đêm rồi mà vẫn chưa nghỉ.

-Bố và mẹ cho bé đi thăm sở thú. Ở đó có rất nhiều con vật: có con 

dê, con ngựa, hà mã và có cả con sư tử nữa .

……….i ngơ………ớ ngẩn

…….ày tháng con ……anlắng ………e

………ỉ ngơi

Bài 3.Viết đúng tên các hoạt động của các bạn nhỏ

Tìm 5 tiếng có âm th

th
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
.
………………………………………………………………………………………………



- Nhà bé có khóm tre to.
- Bé bị cảm cúm. Bà đưa bé ra trạm y tế xã. 
- Hải và bạn bè đi dự trại hè. 
- Bé vừa ngủ dậy, má đỏ hây hây. 
- Nhớ lời cô dạy, bé chớ nói dối.

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..Tiếng Việt

Bài 1: Em hãy tìm và điền từ thích hợp vào chỗ chấm? 

Bài 2: Quan sát tranh và viết từ thích hợp

Bài 3: Em hãy tìm 1 số tiếng có âm tr /ch

Đọc: 

Bài 4. Em hãy viết 1-2 câu giới thiệu về mẹ của em .

tr
ch………………………………

………………………………

………………………………

……………………………….

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………….

a.Bố Nam là …………………….. chữa bệnh cho mọi người.

b…………………………….là ngôi nhà thứ hai của em .



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 1: Điền tr / ch vào chỗ chấm. ? 

Bài 2: Nối đúng
.

Bài 3: Nối tiếng có các vần oi / ôi / ơi cho phù hợp .

Đọc: Hết học kì một, chú Lâm mua tặng Phúc một con chim vẹt vì

Lâm được học sinh giỏi. Chú vẹt có bộ long đủ màu sặc sỡ rất đẹp

mắt.Chú rất khôn và hót mê li.

Bài 4. Em hãy viết 1 câu phù hợp với bức tranh

củ t…….trò ch ….. th……. bóng ……. lội

th……. quen

b.Nhà em có lũy ……e ở đầu ngõ

thước kẻ

Cô đánh giáMôn: 
Tiếng Việt

cô giáo cầu vồng sách

a.Khi em bị ốm mẹ hay nấu ……..áo cho em ăn .

Hà N…….x………. nếp



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 1: Tô màu xanh vào từ viết đúng chính tả? 

Bài 2: Nối đúng
.

Bài 3: Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

Đọc: Bố mẹ cho em đi chợ Tết. Ở chợ thật tấp nập. Trên
các sạp đồ đầy ắp thịt và rau củ quả. Em chọn một hộp

mứt sen để đến lớp chia cho các thân của mình.

bông haoxinh nhật

bánh trưng dòng suốicon trâu

đô rê mon

Cô đánh giáMôn: 
Tiếng Việt

bút chì hộp sữa Hoa râm bụt

ngõ hẹp

a.tặng / Nam / dép / mẹ / đôi / mua

b. về /chăm / bé / làm / chỉ / bài / tập / 
nhà



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : …………………………………………………………………………………………………….. 

Môn: 
Tiếng Việt

Cô đánh giá

t

Đọc: Bên hiên nhà, lan đã ra nụ, phơn phớt đỏ. Cơn gió rét bất

chợt bớt đi, mưa đã ngơn ngớt. Chợ quê họp từ sáng sớm, mua

bán nhộn nhịp khắp các ngõ. Tất cả tự như Tết đã về. Vui ơi là

vui !

Bài 1:  Đọc và ghi lại tiếng hoàn chỉnh 

Bài 2: Điền ung hay ưng và nối đúng với các hình  . 

mô

l a

m u a

m

quả trứng

củ gừng

đèn trung thu

xung phong

chim ưng

tung bóng

thùng rác



Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

Bài 1: Điền vần ương hay ươc vào chỗ chấm .

n........... cam 

Cô đánh giá

Đọc: Mùa hè xong, không khí trở nên mát mẻ. Lũ nòng nọc 

đông nhung nhúc, chen chúc rúc ở gốc rạ. Lũ cá cờ trông đo đỏ 

và tim tím như mặc đồng phục, tung tăng lượn vòng qua gốc 

sung.

x............. rồng hướng d...........con đ............

Bài 2: Quan sát tranh và viết từ ngữ phù hợp .

Bài 3. Gạch chân dưới từ viết sau chính tả và sửa lại cho đúng  .

a.  Tia xét nổ xé tan màn đêm.

b.  Mẹ làm hạt xen cho bé Na

c. Ngỉ hè bé lại về thăm quê.

d. Bà kể truyện cho Lan nge rất là hay  .

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

x  

Cô đánh giá

Bố trồng cây cam ở vườn nhà bà tư

Bố trồng câi cam ở vườn nhà bà Tư

Bố trồng cây cam ở vườn nhà bà Tư
Bài 2: Điền tr / ch vào chỗ chấm

bát ……..áo……..òn vo

......iếc ô

……ủ nhật

……í nhớ…….ang trí con ……ó

cá …..ắm

Bài 3: Tìm và nối đúng nhà của chú Sóc con.  

Đàn chim ăn sữa chua

Em thích

Bông hoa

bay về tổ

tỏa hương thơm

Bài 4. Em hãy viết 1 câu phù hợp với bức tranh

học / Nhân / cố / giỏi / gắng /luôn / thật / 

Bài 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh .



Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

Bài 1: Đọc và gạch chân tiếng có vần ăn / ăt 

a.Chị Lê chăm làm. Chị giặt chăn màn cho mẹ. Chị cho bé ăn. Khi bé đi ngủ, 
chị đắp chăn và giắt màn cho bé .

Cô đánh giá

b.Giờ bé đã tự ăn. Mẹ đỡ lo cho bé. Khi bé gắt ngủ, mẹ hát ru cho 
bé nghe.
c. Bố tặng bé Lân một chú thằn lằn đồ chơi biết nói rất thú vị.

Bài 2: Điền tiếng thích hợp và chỗ chấm .

ca ........... con ......... mật ........... bao ........

Bài 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh .

diều / bay / trên / cánh / trời / bầu

ăn / rốt / thỏ / cà / trắng

đồng / thơm / cánh / lúa / mùi / chín



Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Bài 2: Hãy giúp con ong điền c / k vào chỗ chấm .

cửa …….ính

Cô đánh giáMôn: 
Tiếng Việt

…….ột điện dòng ……ẻ

…..ửa hàng

Bài 1: Điền dấu thanh phù hợp các từ sau để các từ có nghĩa.

Đọc: -Đêm, gió mùa về, bé đi ngủ sớm. Phố xá tấp nập, nườm nượp

xe cộ. Bé nghĩ: Phố xá lạ quá ! Đêm rồi mà vẫn chưa nghỉ.

-Bố và mẹ cho bé đi thăm sở thú. Ở đó có rất nhiều con vật: có con 

dê, con ngựa, hà mã và có cả con sư tử nữa .

bàn ghêcon vit

bô me côc nướcmât ong

suy nghi

Bài 3.Viết đúng tên các hoạt động của các bạn nhỏ

k c

…….on bò cá …….iếm

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh .

làm / hề / tập / bé Lê / chú



s….. tử tu h…..…

Họ tên :........................................................Lớp: 1…

Bài 1: Tô màu đỏ vào từ viết đúng chính tả ? 

2: Điền vần u / ư vào chỗ chấm

quả ….u ….u

3.Viết cụm từ phù hợp với tranh

……..a mẹ ……ồng cây bún ……..ả quả ……uối

Đọc: sâm cầm , con chim , ngôi nhà , bắp cải , hoa sen , chim tu hú

5. Gọi tên các con vật sau .

cá ng……

4.Điền tr / ch vào chỗ chấm

cá kiếm cá trimkhóm tretróp mũ

que kemti vique cem đạp xe

Cô nhận xét : …………………………………………………………………..

……………………………………..
……………………………………..…………………………………….. ……………………………………..



…….ã ba ………ỉ hè

Họ tên :........................................................Lớp: 1…

Bài 1: Tô màu đỏ vào từ viết đúng chính tả ? 

2: Điền vần ng / ngh vào chỗ chấm

…….ân nga

3.Nối đúng .

… ……ồng cây bún ……..ả quả ……uối

Đọc: sâm cầm , con chim , ngôi nhà , bắp cải , hoa sen , chim tu hú

5. Gọi tên các hình sau .

……….ệ sĩ

4.Là một học sinh ngoan em cần có những đức tính gì ?

bạn vâng

Cô nhận xét : …………………………………………………………………..

……………………………………..
……………………………………..…………………………………….. ……………………………………..

thầy cô lờicác

Mẹ đang phát sang vào buổi tối

Con đom đóm

Chị ong vàng nấu ăn cho cả nhà

chăm chỉ đi hút mật



Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

Bài 1: Điền tiếp từ còn thiếu phù hợp với tranh .

cái ………..

Cô đánh giá

Đọc: Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi

con ………… hoa ……………….xe đ............

Bài 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh .

Bài 3. Gạch chân dưới từ viết sau chính tả và sửa lại cho đúng  .

a.  Chong một khu vườn nhỏ.

b.  Hao đào nở vào mùa suân

c. Bác nông giân đang gặt lúa.

d. Cơ thể thật khẻo mạnh .

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

thích / Lê / quần / mới / được / áo / mua

tỏa /sen / hương / thơm / hoa / ngát

...................................................................

...................................................................



Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S   

Cô đánh giá

Nắng ghé qua cửa sổ

Nắng gé qua cửa sổ

Nắng ghé qua cửa xổ
Bài 2: Điền gh / g vào chỗ chấm

……..óc học tập

sân ……ôn

………ép vần

………a Hà Nội ……….ế gỗ

……..i chép bài học

Bài 3: Tìm và nối đúng nhà của chú Sóc con.    

Cây xanh học tập thật giỏi để bố mẹ vui

Em cố gắng

làm cho bầu không khí sạch sẽ hơn

gặm cỏ trên đồng xa

Bài 4. Em hãy viết 1 câu phù hợp với bức tranh

cất /khỏi / tiếng hót / bay / tổ / con chim / ra

Bài 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh .

Những chú trâu



Môn: 
Tiếng Việt

Họ tên :........................................................Lớp: 1……..

Lời nhận xét : ……………………………………………………………………………………………………..    

Bài 1: Điền vần l hay n vào chỗ chấm .

cái ......ồi

Cô đánh giá

Đọc: Có một chú Nhím xù múp míp nằm ngủ khì khì ở cái chum 

khô ráo suốt một năm. Một hôm khi tỉnh dậy, Nhím xù ngạc

nhiên thấy mình đang nằm giữa bao cát hạt đất nhỏ li ti, xôm

xốp. Chợt nghe thấy tiếng gì lộp độp, Nhím xù co người lại.

con ……..ai ngọn …...úibông ………úa

Bài 2: Em hãy trồng hoa đúng vào mỗi chậu.

Bài 3. Tìm các từ ngữ có chứa tiếng yêu .

yêu

................. .................

................. .................

.................

Gia đình em

Tập thể dục

rất tốt cho sức khỏe

đi Cửa Lò nghỉ mát

Con cá bơi tung tăng trong bể
nước


